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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển Tiếp nhận Chuyển đổi

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc

Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm yêu cầu những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc 
lưu giữ thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (FTL) phải duy trì và cung 
cấp thông tin cụ thể cho các đối tác của chuỗi cung ứng (Phần tử Dữ liệu Chính, hay KDE) đối với 
một số Sự kiện Theo dõi Quan trọng (CTE) trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Khuôn khổ này tạo 
thành nền tảng cho việc truy xuất nguồn gốc có hiệu quả và hiệu lực, đồng thời truyền đạt rõ ràng 
thông tin mà FDA cần để thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này. 

Thông tin mà các công ty phải lưu giữ và gửi đi theo quy tắc sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại hình 
hoạt động của chuỗi cung ứng mà họ thực hiện đối với thực phẩm trong danh sách FTL, từ thu 
hoạch hoặc sản xuất thực phẩm đến chế biến, phân phối và tiếp nhận tại cửa hàng bán lẻ hoặc địa 
điểm dịch vụ khác.  Trọng tâm của các yêu cầu được đề xuất là việc chỉ định, ghi lại và chia sẻ mã 
lô truy xuất nguồn gốc cho thực phẩm trong danh sách FTL, cũng như liên kết các mã lô này với 
các thông tin khác xác định thực phẩm khi chúng di chuyển qua chuỗi cung ứng.

Hình đồ họa trên các trang tiếp theo cung cấp cho người đọc danh sách các phần tử KDE cần thiết 
cho mỗi sự kiện CTE được thực hiện. 



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Thu hoạch

KDE Thu hoạch (Hàng hóa nông sản tươi sống (RAC) không được lấy từ tàu cá)

•	Mô tả vị trí cho người nhận thực phẩm ngay sau đó (không phải bên vận chuyển)
•	Hàng hóa và chủng loại của thực phẩm (nếu có)
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Mô tả địa điểm trang trại đã thu hoạch thực phẩm
•	Đối với nông sản:
	 -	 Tên của cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt khác mà tại đó thực phẩm đã được thu hoạch (phải 

tương ứng với tên mà người trồng sử dụng), hoặc 
	 -	 Thông tin khác xác định địa điểm thu hoạch với mức độ chính xác ít nhất phải như tên cánh đồng 

hoặc khu vực trồng trọt
•	Đối với thực phẩm nuôi trồng thủy sản:
	 -	 Tên môi trường nuôi thủy sản (ví dụ: ao, hồ bơi, bể, lồng) mà tại đó thực phẩm đã được thu 

hoạch (phải tương ứng với tên môi trường nuôi thủy sản mà người nuôi thủy sản sử dụng), hoặc
	 -	 Thông tin khác xác định địa điểm thu hoạch với mức độ chính xác ít nhất phải như tên môi trường 

nuôi thủy sản
•	Ngày thu hoạch
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu

Cung cấp cho Nhà Đóng gói Ban đầu: 

•	Tên doanh nghiệp
•	Số điện thoại
•	KDE Thu hoạch (ngoại trừ loại chứng từ tham 

chiếu và số chứng từ tham chiếu)



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Làm lạnh 
(trước Đóng 
gói Ban đầu)

KDE Làm lạnh (RAC không được lấy từ tàu cá)

•	Mô tả vị trí cho người nhận thực phẩm ngay sau đó (không phải bên vận chuyển)
•	Hàng hóa và chủng loại của thực phẩm (nếu có)
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi bạn đã làm lạnh thực phẩm
•	Ngày làm lạnh
•	Mô tả địa điểm trang trại đã thu hoạch thực phẩm
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu

Cung cấp cho Nhà Đóng gói Ban đầu: 

•	KDE Làm lạnh (ngoại trừ loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu)



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

KDE Đóng gói Ban đầu cho RAC (không phải thực phẩm được lấy từ tàu cá)
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc mà bạn chỉ định cho thực phẩm được đóng gói

•	Hàng hóa và chủng loại của thực phẩm nhận được (nếu có) 
•	Ngày bạn nhận thực phẩm
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm nhận được
•	Mô tả địa điểm trang trại đã thu hoạch thực phẩm
•	Đối với nông sản:
	 -	 Tên của cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt khác mà tại đó thực phẩm đã 

được thu hoạch (phải tương ứng với tên mà người trồng sử dụng), hoặc 
	 -	 Thông tin khác xác định địa điểm thu hoạch với mức độ chính xác ít nhất 

phải như tên cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt
•	Đối với thực phẩm nuôi trồng thủy sản:
	 -	 Tên môi trường nuôi thủy sản (ví dụ: ao, hồ bơi, bể, lồng) mà tại đó thực 

phẩm đã được thu hoạch (phải tương ứng với tên môi trường nuôi thủy sản 
mà người nuôi thủy sản sử dụng), hoặc

	 -	 Thông tin khác xác định địa điểm thu hoạch với mức độ chính xác ít nhất 
phải như tên môi trường nuôi thủy sản

•	Tên doanh nghiệp và số điện thoại cho người thu hoạch thực phẩm
•	Ngày thu hoạch
•	Mô tả địa điểm nơi đã làm lạnh thực phẩm (nếu có)
•	Ngày làm lạnh (nếu có)
•	Mã lô truy xuất nguồn gốc bạn đã chỉ định
•	Mô tả sản phẩm của thực phẩm đóng gói
•	Số lượng và đơn vị đo lường cho thực phẩm đóng gói
•	Mô tả địa điểm nơi bạn đã đóng gói thực phẩm ban đầu (tức là nơi tạo mã lô 

truy xuất nguồn gốc) và tham chiếu nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc (nếu có)
•	Ngày đóng gói ban đầu
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

KDE Đóng gói Ban đầu (Mầm)
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Tất cả các KDE trên trang chiếu trước VÀ: 
•	Mô tả địa điểm nơi người trồng hạt giống để tạo mầm và ngày thu hoạch hạt giống, nếu một trong 

những thông tin này có sẵn
•	Mô tả địa điểm của người điều hòa sinh trưởng hoặc người chế biến hạt giống, mã lô hạt giống liên 

quan và ngày điều hòa sinh trưởng hoặc chế biến
•	Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói hạt giống (bao gồm cả người đóng gói lại), ngày đóng gói (và đóng 

gói lại, nếu có) và bất kỳ mã lô hạt giống nào có liên quan do cơ sở đóng gói hạt giống chỉ định
•	Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống, bất kỳ mã lô hạt giống nào do nhà cung cấp hạt giống chỉ 

định (bao gồm mã lô chính và lô phụ) và bất kỳ mã lô hạt giống mới nào do người gieo mầm chỉ định
•	Mô tả về hạt giống, bao gồm tên loại phân loại của hạt giống, thông số kỹ thuật trồng trọt, loại bao bì 

và xử lý kháng khuẩn (nếu có)
•	Ngày nhận hạt giống của người gieo mầm
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

KDE Đóng gói Ban đầu cho RAC (không phải thực phẩm được lấy từ tàu cá)
Đối với thực phẩm bạn nhận được từ một người được miễn tuân theo quy tắc
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm

•	Hàng hóa và chủng loại của thực phẩm nhận được (nếu có)
•	Ngày bạn đã nhận thực phẩm
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm nhận được
•	Mô tả địa điểm cho người mà bạn đã nhận thực phẩm từ đó
•	Mã lô truy xuất nguồn gốc bạn đã chỉ định
•	Mô tả sản phẩm của thực phẩm đóng gói
•	Số lượng và đơn vị đo lường cho thực phẩm đóng gói
•	Mô tả địa điểm nơi bạn đóng gói thực phẩm ban đầu (tức là nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc) 

và tham chiếu nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc (nếu có)
•	Ngày đóng gói ban đầu
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)
Vận chuyển Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền

KDE Nơi nhận Đầu tiên Trên Đất liền (thực phẩm được lấy từ tàu cá)
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm

•	Mã lô truy xuất nguồn gốc bạn đã chỉ định
•	Loài và/hoặc tên thị trường được chấp nhận cho thực phẩm chưa đóng gói, hoặc mô tả sản 

phẩm cho thực phẩm đóng gói
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Khoảng ngày thu hoạch và các địa điểm cho chuyến tàu đã đánh bắt thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi nhận đầu tiên trên đất liền (tức là nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc) và tham 

chiếu nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc (nếu có)
•	Ngày thực phẩm về đến đất liền
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Tiếp nhận

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Vận chuyển

KDE Vận chuyển (duy trì và cung cấp)
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm

•	Mã lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Mô tả sản phẩm thực phẩm
•	Mô tả địa điểm của người nhận thực phẩm ngay sau đó (không phải bên vận chuyển)
•	Mô tả địa điểm mà bạn đã vận chuyển thực phẩm từ đó
•	Ngày bạn đã vận chuyển thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc hoặc tham chiếu nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu (chỉ để duy trì)

*Phần này không áp dụng cho việc vận chuyển thực phẩm được thực hiện trước khi đóng gói 
thực phẩm ban đầu (nếu thực phẩm là hàng hóa nông sản tươi sống không được lấy từ tàu cá).



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)

Đóng gói 
Ban đầu

(RAC)

Nơi nhận Đầu tiên 
Trên Đất liền Vận chuyển

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
Chuyển đổi
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Sự kiện Theo dõi Quan trọng và Phần tử Dữ liệu Chính

Tiếp nhận

KDE Tiếp nhận
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm

•	Mã lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Mô tả sản phẩm thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi tạo ngay trước đó của thực phẩm (không 

phải bên vận chuyển)
•	Mô tả địa điểm nơi đã nhận thực phẩm
•	Ngày bạn đã nhận thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc hoặc tham 

chiếu nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu

KDE Tiếp nhận
Đối với thực phẩm bạn nhận được từ một người được miễn tuân theo quy tắc
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm

•	Mã lô truy xuất nguồn gốc cho thực phẩm mà bạn phải chỉ định nếu vẫn chưa có mã nào 
được chỉ định (không áp dụng cho RFE hoặc nhà hàng)

•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Mô tả sản phẩm thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi tạo ngay trước đó của thực phẩm (không phải bên vận chuyển)
•	Mô tả địa điểm nơi đã nhận thực phẩm (tức là nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc) và tham 

chiếu nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc (nếu có)
•	Ngày bạn đã nhận thực phẩm
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu

*Phần này không áp dụng cho việc nhận thực phẩm được thực hiện trước khi đóng gói thực phẩm ban đầu (nếu thực phẩm là hàng hóa nông sản tươi sống 
không được lấy từ tàu cá) hoặc trước khi nơi nhận đầu tiên trên đất liền nhận thực phẩm (nếu thực phẩm được lấy từ tàu cá).



Thu hoạch
Làm lạnh 

(trước Đóng 
gói Ban đầu)
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Chuyển đổi

KDE chuyển đổi:
Các thực phẩm trong danh sách FTL 
được sử dụng làm các nguyên liệu 
thành phần
Các KDE phải được liên kết với lô truy 
xuất nguồn gốc mới cho thực phẩm

•	Mã lô truy xuất nguồn gốc thực phẩm
•	Mô tả sản phẩm cho thực phẩm được 

áp dụng mã lô truy xuất nguồn gốc
•	Đối với mỗi lô truy xuất nguồn gốc được 

sử dụng, số lượng và đơn vị đo lường 
cho thực phẩm được sử dụng từ lô đó

KDE chuyển đổi: 
Thực phẩm mới được tạo ra
Các KDE phải được liên kết với lô truy xuất nguồn gốc mới cho thực phẩm

•	Mã lô truy xuất nguồn gốc mới cho thực phẩm
•	Mô tả địa điểm nơi bạn đã chuyển đổi thực phẩm (tức là nơi tạo mã lô truy xuất nguồn gốc) và tham chiếu nơi 

tạo mã lô truy xuất nguồn gốc (nếu có)
•	Ngày hoàn thành việc chuyển đổi
•	Mô tả sản phẩm thực phẩm
•	Số lượng và đơn vị đo lường của thực phẩm
•	Loại chứng từ tham chiếu và số chứng từ tham chiếu

Đối với RAC (không phải thực phẩm được lấy từ tàu cá) không được đóng gói ban đầu trước khi bạn chuyển đổi 
thực phẩm, bạn phải lưu giữ hồ sơ chứa thông tin được quy định trong 1.1330(a) hoặc (c).

Đối với các loại rau mầm không được đóng gói ban đầu trước khi bạn chuyển đổi thực phẩm, bạn phải duy trì hồ 
sơ chứa thông tin được quy định trong 1.1330(a) hoặc (c) và cả 1.1330(b).

*Phần này không áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ thực phẩm và nhà hàng liên quan đến thực phẩm mà họ không vận chuyển (ví dụ: thực phẩm họ bán hoặc 
gửi trực tiếp cho người tiêu dùng).
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Kế hoạch truy xuất nguồn gốc
Bắt buộc đối với tất cả những người thuộc phạm vi của quy tắc

•	Mô tả các thủ tục bạn sử dụng để duy trì các hồ sơ được yêu cầu, bao gồm định dạng và vị trí của hồ sơ
•	Mô tả các thủ tục bạn sử dụng để xác định các thực phẩm trong danh sách FTL mà bạn sản xuất, chế biến, đóng 

gói hoặc lưu giữ
•	Mô tả cách bạn chỉ định mã lô truy xuất nguồn gốc cho thực phẩm trong danh sách FTL, nếu có
•	Tuyên bố xác định đầu mối liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến kế hoạch và hồ sơ truy xuất nguồn gốc của bạn
•	Nếu bạn trồng hoặc nuôi một loại thực phẩm trong danh sách FTL (ngoài trứng), bản đồ trang trại hiển thị các khu 

vực mà bạn trồng hoặc nuôi những thực phẩm đó
	 -	 Bản đồ trang trại phải hiển thị vị trí và tên của từng cánh đồng (hoặc khu vực trồng trọt khác) mà bạn nuôi trồng 

thực phẩm trong danh sách FTL, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định vị trí 
của từng cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt

	 -	 Đối với các trang trại nuôi thủy sản, bản đồ trang trại phải hiển thị vị trí và tên của từng môi trường nuôi thủy sản 
(ví dụ: ao, hồ bơi, bể, lồng) mà bạn nuôi hải sản trong danh sách FTL, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin 
nào khác cần thiết để xác định vị trí của từng môi trường nuôi thủy sản

•	Bạn phải cập nhật kế hoạch truy xuất nguồn gốc khi cần thiết để đảm bảo rằng thông tin phản ánh các hoạt động 
hiện tại của bạn và để đảm bảo bạn tuân thủ quy tắc

•	Bạn phải giữ lại kế hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó của mình trong 2 năm sau khi bạn cập nhật kế hoạch

Kế hoạch
truy xuất 

nguồn gốc
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